
STT
Tên đăng 

nhập
Họ và tên Lớp Trường

Số câu 

đúng

Số câu 

sai

Tổng thời 

gian 

suy nghĩ

Số trận 

tham dự

Điều kiện 

dự thi cấp 

trường

1 ntt12-0366 Trần Nguyên Vũ 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 691 32 15639 15 Đủ điều kiện

2 ntt12-0212 Nguyễn Ngọc Linh Chi 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 655 28 14122 14 Đủ điều kiện

3 ntt12-0262 Đào Minh Khang 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 533 79 17580 15 Đủ điều kiện

4 ntt12-0233 An Nhật Minh 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 522 58 15793 14 Đủ điều kiện

5 ntt12-0219 Trần Ngọc Bảo Hân 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 522 76 16182 14 Đủ điều kiện

6 ntt12-0316 Nguyễn An Phú 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 464 39 15789 15 Đủ điều kiện

7 ntt12-0343 Lý Bảo Hân 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 446 187 17427 15 Đủ điều kiện

8 ntt12-0362 Hà Anh Thư 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 433 58 14235 13 Đủ điều kiện

9 ntt12-0325 Đỗ Tuệ An 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 427 78 15112 13 Đủ điều kiện

10 ntt12-0336 Phạm Linh Chi 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 425 80 16180 14 Đủ điều kiện

11 ntt12-0312 Phạm Khôi Nguyên 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 424 219 15610 15 Đủ điều kiện

12 ntt12-0363 Nguyễn Thu Trang 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 422 149 17196 15 Đủ điều kiện

13 ntt12-0355 Nguyễn Hải Ngân 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 397 101 13598 12 Đủ điều kiện

14 ntt12-0323 Nguyễn Huy Tuấn 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 392 68 14717 13 Đủ điều kiện

15 ntt12-0356 Hoàng Trọng Nghĩa 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 328 51 12791 11 Đủ điều kiện

16 ntt12-0342 Lê Hà Bảo Hân 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 318 164 11210 11 Đủ điều kiện

17 ntt12-0217 Đỗ Lê Gia Hân 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 310 92 10010 9 Đủ điều kiện

18 ntt12-0345 Nguyễn Minh Hương 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 289 27 7980 7 Đủ điều kiện

19 minhduc467 Hoàng Minh Đức 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 269 104 11554 10 Đủ điều kiện

20 ntt12-0283 Trần Phúc Vinh 3a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 263 124 16982 15 Đủ điều kiện

21 ntt12-0360 Phạm Đức Thái 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 259 15 10316 9 Đủ điều kiện
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22 ntt12-0308 Trương Tuyết Mai 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 244 129 12829 11

23 ntt12-0350 Phạm Đình Bình Khôi 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 241 81 11086 10

24 ntt12-0351 Lữ Khánh Lân 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 232 223 10650 10

25 ntt12-0353 Nguyễn Huyền My 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 214 106 14958 13

26 ntt12-0225 Nguyễn Lê Phúc Khánh 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 199 53 6340 6

27 ntt12-0282 Nguyễn Quang Tùng 3a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 198 161 8008 8

28 ntt12-2272 Trần Linh Chi 3a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 192 110 7613 7

29 ntt12-0238 Phạm Hà Phương 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 185 84 7471 7

30 ntt12-0237 Nguyễn An Nhi 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 167 198 9842 9

31 ntt12-0257 Nguyễn Khánh Hà 3a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 163 44 6877 6

32 ntt12-0203 Phạm Đức An 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 153 30 10450 10

33 ntt12-0204 Nguyễn Ngọc Quang Anh 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 151 37 5730 5

34 ntt12-0206 Phan Đức Anh 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 137 118 8099 7

35 ntt12-0334 Nguyễn Ngọc Gia Bảo 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 134 107 7818 7

36 ntt12-0348 Nguyễn Vân Khánh 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 120 36 4358 4

37 ntt12-0358 Tô Kim Phong 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 118 15 4701 4

38 ntt12-0260 Nguyễn Tuấn Hùng 3a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 117 20 5832 5

39 ntt12-0361 Nguyễn Khuê Thục 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 116 26 4657 4

40 ntt12-0302 Bùi Huy Khánh 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 112 15 3468 3

41 ntt12-0275 Nguyễn Tăng Anh Nhi 3a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 106 59 5447 5

42 ntt12-0329 Nguyễn Hà Anh 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 102 32 5771 5

43 ntt12-0232 Nguyễn Khánh Ly 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 90 55 5748 5

44 ntt12-0226 Nguyễn Nam Khánh 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 89 9 1972 2

45 ntt12-0268 Trần Tú Linh 3a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 84 40 4542 4

46 ntt12-0349 Trần Gia Khánh 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 81 6 2299 2

47 ntt12-0341 Tô Ngân Hà 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 75 6 2277 2

48 ntt12-0346 Nguyễn Minh Khang 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 71 30 4577 4

49 ntt12-0332 Phạm Linh Anh 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 65 10 2325 2

50 ntt12-0327 Trần Khánh An 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 59 41 3508 3

51 ntt12-0331 Nguyễn Việt Anh 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 57 21 3499 3



52 ntt12-0364 Nguyễn Đức Trung 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 53 8 1764 2

53 ntt12-0314 Nguyễn Đình Cao Phong 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 51 25 2338 2

54 ntt12-0344 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 47 12 2347 2

55 ntt12-0269 Trần Quang Minh 3a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 45 5 1153 1

56 ntt12-0340 Chu Hà Phương Giang 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 44 7 2306 2

57 ntt12-0249 Mai Hoàng Bách 3a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 44 7 3154 3

58 ntt12-0313 Lê Phương Nhung 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 40 3 1170 1

59 ntt12-0299 Trần Vũ Hoàng Đức 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 38 10 1143 1

60 ntt12-0296 Đinh Hồng Diễm 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 35 2 1183 1

61 ntt12-0354 Trần Nhật Nam 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 34 8 1160 1

62 ntt12-0280 Nguyễn Diễm Quỳnh 3a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 34 3 1184 1

63 ntt12-0272 Trần Bảo Ngọc 3a2 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 33 5 1169 1

64 ntt12-0289 Hà Trần Quốc Anh 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 30 2 1153 1

65 ntt12-0229 Lê Vy Linh 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 29 9 1092 1

66 ntt12-0318 Nguyễn Anh Quân 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 28 5 1140 1

67 ntt12-0210 Nguyễn Ngọc Minh Châu 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 27 7 1159 1

68 ntt12-0365 Trần Khánh Vi 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 24 4 763 1

69 ntt12-0241 Đào Tố Uyên 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 24 3 1059 1

70 ntt12-0295 Nguyễn Khánh Chi 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 24 1 1066 1

71 ntt12-0339 Nguyễn Minh Đức 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 23 3 2282 2

72 ntt12-0352 Vũ Phương Linh 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 22 3 1037 1

73 ntt12-0357 Trương Bảo Như 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 21 4 1059 1

74 ntt12-0293 Nguyễn Xuân Bảo 3a3 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 21 2 1166 1

75 ntt12-0230 Trần Khánh Linh 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 20 7 531 1

76 ntt12-0333 Vũ Hà Anh 3a4 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 16 34 1031 1

77 ntt12-0239 Vũ Anh Tài 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 14 5 1165 1

78 ntt12-0243 Nguyễn Hoàng Trúc Vy 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 12 0 1194 1

79 ntt12-0235 Bạch Uyển Ngọc 3a1 Trường Tiểu học Nguyễn Trung Trực 7 0 1071 1


